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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TỈNH QUẢNG NINH 
––––––––––––––– 

    Bản án số: 11/2022/HS-ST 

   Ngày 30 - 01 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Bùi Quang Vinh. 

- Thư ký phiên tòa: bà Phạm Thị Thu Trang là thư ký của Tòa án nhân dân 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: ông Trần Xuân Vọng - Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 01 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai  vụ án hình sự thụ lý số 12/2022/TLST-HS ngày 24 

tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2022/QĐXXST-HS ngày 

24 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo: 

Liêu Văn Đ; tên gọi khác: không; Sinh ngày 06/02/1991; tại xã Vũ Oai, thành 

phố Hạ Long; nơi cư trú: xóm Cầu V, thôn Tân H, xã Dương H, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Sán Dìu; tôn giáo: không; trình độ 

học vấn: lớp 9/12; nghề nghiệp: lái xe tác xi tự do; con ông: Liêu Văn T; con bà: 

Hoàng Thị N; vợ: Nguyễn Thị P có hai con, con lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 

2014; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 29/4/2010, bị Tòa án nhân dân huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử 

thách 12 tháng, về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; bị cáo bị bắt 

quả tang ngày 18/01/2022, hiện đang tạm giam, có mặt tại phiên tòa. 

* Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank); địa chỉ: số 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội – vắng mặt. 

2. Chị Nguyễn Thị P – sinh năm 1993; nơi cư trú: xóm Cầu V, thôn Tân H, xã 

Dương H, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh – có mặt tại phiên tòa 

* Người làm chứng: ông Nguyễn Trường B - sinh năm: 1986; nơi cư trú: thôn 

Đá B, xã Dương H, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh – vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2022, tại ngã 3 Lâm Trường thuộc thôn 

Tân H, xã Dương H, thành phố Cẩm Phả, tổ công tác của Công an thành phố Cẩm 

Phả kiểm tra xe ô tô loại 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Hyundai Accent biển số 14A-541.31 

do Liêu Văn Đ điều khiển, thu giữ trong cốp xe: 03 (ba) hộp pháo dàn loại 36 lỗ, kích 

thước mỗi hộp là (17x14x14,7)cm (02 hộp vỏ mầu đỏ, 01 hộp vỏ mầu hồng) bên 

ngoài vỏ hộp in chữ nước ngoài. 03 (ba) dây pháo (loại pháo tràng) cùng loại gồm 
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nhiều quả pháo tết lại, kích thước mỗi dây pháo là (312x4,5x3,5)cm, bên ngoài mỗi 

dây pháo được bọc nilon mầu đỏ có in chữ nước ngoài, trong đó ở đầu của 2 dây 

pháo có gắn hộp cattong hình đa giác và 02 miếng bìa cattong cùng loại có kích 

thước (128x4,5)cm. Tổng khối lượng số pháo thu giữ trên là 12,8kg. Công an đã tạm 

giữ của Đ: 01 xe ô tô Hyundai Accent biển số 14A-541.31 (kèm theo Giấy biên nhận 

thế chấp của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Quảng Ninh đối 

với xe ô tô 14A-541.31; Giấy chứng nhận kiểm định; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt 

buộc và 01 Căn cước công dân mang tên Liêu Văn Đ); 02 chiếc điện thoại di động 

(01 chiếc Iphone 7 và 01 chiếc Iphone 11, kèm theo sim), số tiền 4.600.000 đồng, 01 

bao dứa màu trắng, 01 miếng bìa cattong và 01 vỏ giấy dán vào miếng bìa bị bong 

ra). 

Tại kết luận giám định số 461/C09-P2 ngày 19/01/2022 của Viện khoa học 

hình sự  Bộ Công an kết luận: 03 khối hộp, vỏ bọc giấy mầu, bên trong mỗi khối gồm 

36 vật hình trụ vỏ giấy được liên kết với nhau gửi giám định đều là pháo nổ (pháo 

hoa nổ) khối lượng là 4,2kg. Các vật hình trụ, vỏ giấy mầu đỏ, một đầu mỗi vật có 

gắn dây ngòi được liên kết với nhau thành tràng (03 tràng) đều là pháo nổ. Khối 

lượng là 8,6kg. Tổng khối lượng pháo nổ là 12,8kg. 

Người làm chứng là ông Nguyễn Trường B là người đi đường tình cờ có mặt 

tại địa điểm công an kiểm tra Liêu Văn Đ có lời khai xác nhận sự việc trên. 

Quyết định truy tố số 20/QĐ-VKSCP, ngày 24/01/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã truy tố bị cáo Liêu Văn Đ về tội 

“Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c, khoản 1, điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Liêu Văn Đ có lời khai nhận như sau: Khoảng thời gian 

tháng 10 năm 2021, trên đường Đ đi từ thành phố Móng Cái về thành phố Cẩm Phả, 

khi còn ở địa phận Móng Cái (không rõ địa điểm cụ thể) Đ mua 03 (ba) Hộp pháo 

dàn và 03 (ba) dây pháo tràng do Trung Quốc sản xuất, đựng trong bao dứa, với giá 

1.200.000 đồng của người đàn ông không quen biết, mục đích mua để sử dụng trong 

dịp Tết Nguyên Đán 2022. Sau đó, Đ đem số pháo trên cất giấu vào bụi cây gần nhà 

Đ thuộc thôn Tân H, xã Dương H. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/01/2022, khi 

Đ điều khiển xe ô tô đến nơi cất giấu, lấy số pháo trên cho vào trong cốp xe ô tô chở 

về nhà để sử dụng, trên đường Đ điều khiển xe về nhà thì bị Công an kiểm tra, bắt 

giữ. Việc Đ mua và cất giấu số pháo trên không ai biết. Chiếc xe ô tô 14A-541.31 là 

tài sản chung của vợ chồng Đ, hiện đang thế chấp Ngân hàng cổ phần thương mại 

Tiên Phong để vay tiền, đề nghị trả lại xe cho vợ bị cáo để vợ bị cáo có điều kiện trả 

nợ. 

Chị Nguyễn Thị P trình bày: Chị P và bị cáo Đ là vợ chồng, đầu năm 2021 hai 

vợ chồng có mua trả góp chiếc xe ô tô Huyndai Accent BKS 14A-541.31 để cho Liêu 

Văn Đ hành nghề lái xe tắc xi tự do. Chiếc xe trị giá 520.000.000đ nhưng vợ chồng 

chỉ có 260.000.000đ nên đã thế chấp chiếc xe tại Ngân hàng Tiên Phong – chi nhánh 

Cẩm Phả để vợ chồng vay ngân hàng số tiền 260.000.000đ để trả tiền mua xe. Toàn 

bộ số tiền 260.000.000đ ban đầu bỏ ra mua xe là tiền riêng của cá nhân chị P vay 

riêng bố mẹ đẻ vì vậy chị đề nghị trả lại chiếc xe ô tô cho chị để có điều kiện trả nợ 

cho ngân hàng. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử. Áp dụng điểm c, 

khoản 1, điều 191; điểm s, khoản 1, điều 51, khoản 2 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c 
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khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Liêu Văn Đ 

mức án từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù. Tịch thu tiêu hủy 01 bao dứa màu trắng, 01 

miếng bìa cattong và 01 vỏ giấy dán vào miếng bìa bị bong ra; trả lại cho bị cáo 01 

Căn cước công dân mang tên Liêu Văn Đ, 02 chiếc điện thoại di động (01 chiếc 

Iphone 7 và 01 chiếc Iphone 11, kèm theo sim) và 4.600.000 đồng; trả lại cho chị 

Nguyễn Thị P 01 xe ô tô Hyundai Accent biển số 14A-541.31 (kèm theo Giấy biên 

nhận thế chấp của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Quảng Ninh 

đối với xe ô tô 14A-541.31; Giấy chứng nhận kiểm định; Giấy chứng nhận bảo hiểm 

bắt buộc). 

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không tranh luận, bị cáo thừa 

nhận bị truy tố đúng người, đúng tội, nói lời sau cùng: xin mức án thấp để sớm được 

trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án , Hội 

đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Cẩm 

Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định tại 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều đúng theo quy định pháp luật. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Liêu Văn Đ phù hợp với lời khai của người 

làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang do công an 

thành phố Cẩm Phả lập hồi 20 giờ 30 phút ngày 18/01/2022, phù hợp với  biên bản 

thu giữ vật chứng, kết luận giám định và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Từ đó 

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 01 năm 

2022, tại ngã 3 Lâm Trường thuộc thôn Tân H, xã Dương H, thành phố Cẩm Phả, bị 

cáo Liêu Văn Đ có hành vi tàng trữ 12,8kg pháo nổ với mục đích để sử dụng thì bị 

phát hiện bắt quả tang. Hành vi của bị cáo Liêu Văn Đ đã phạm vào tội “Tàng trữ 

hàng cấm”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự; 

Khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự quy định: 

" Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 

249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) ………………… 

 

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam; 

[3]  Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hoá 

mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh). Điều 5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đã 

quy định: “Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng 

trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp, tổ chức, doanh 

nghiệp thuộc Bộ quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, 
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sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy 

định tại Nghị định này”. Hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã 

hội nhất là trong thời điểm tết đến xuân về nên cần thiết phải xử lý nghiêm bị cáo để 

giáo dục bị cáo và làm gương cho các đối tượng khác đang còn tư tưởng coi thường 

quy định của nhà nước, lén lút tàng trữ sử dụng pháo nổ trong dịp tết nguyên đán. Bị 

cáo có nhân thân xấu, đã từng phạm tội, tuy đã được xóa án tích nhưng không lấy đó 

làm bài học, nay lại tiếp tục phạm tội nên phải xử lý nghiêm khắc hơn. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng. 

- Tình tiết giảm nhẹ: bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải nên cho 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5] Về vật chứng: Số pháo nổ sau giám định không hoàn lại nên không xem 

xét, 01 bao dứa màu trắng, 01 miếng bìa cattong và 01 vỏ giấy dán vào miếng bìa bị 

bong ra là tang vật của vụ án không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;  01 Căn 

cước công dân mang tên Liêu Văn Đ là giấy tờ tùy thân của bị cáo, 02 chiếc điện 

thoại di động (01 chiếc Iphone 7 và 01 chiếc Iphone 11, kèm theo sim) và 4.600.000 

đồng là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên trả lại bị cáo; Đối với xe 

ô tô Hyundai Accent biển số 14A-541.31 có giấy đăng ký xe mang tên bị cáo Đ, tuy 

nhiên đây là tài sản chung của vợ chồng bị cáo mua trả góp, đang thế chấp tại Ngân 

hàng TP bank để vay chung số tiền 260.000.000đ dùng để mua xe. Phần lớn số tiền 

260.000.000đ còn lại dùng mua xe là tiền của vợ bị cáo là chị Phạm Thị P vay riêng 

bố mẹ đẻ nên trả lại chiếc xe cho chị P để chị P có điều kiện trả nợ cho Ngân hàng TP 

bank là hợp tình và hợp lý. Vì thế cũng trả lại chị P giấy tờ kèm theo xe ô tô bao gồm 

Giấy biên nhận thế chấp của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh 

Quảng Ninh đối với xe ô tô 14A-541.31; Giấy chứng nhận kiểm định; Giấy chứng 

nhận bảo hiểm bắt buộc. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét chưa đến mức độ áp dụng thêm hình phạt bổ 

sung nên không áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[7 Đối với người đàn ông bán 12,8kg pháo cho Liêu Văn Đ do không xác định 

được nhân thân, lai lịch, nên không có cơ sở điều tra, làm rõ nên không đủ cơ sở xử 

lý;  

[8] Về án phí: bị cáo Liêu Văn Đ phải chịu án phí theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 191, Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt: Liêu Văn Đ 09 (chín) tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”, thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo bị bắt 18/01/2022 

Căn cứ: Khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm c Khoản 2, Điểm a Khoản 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 bao dứa màu trắng, 01 miếng bìa cattong và 01 vỏ giấy 

dán vào miếng bìa bị bong ra ; trả lại cho bị cáo 02 chiếc điện thoại di động (01 chiếc 

Iphone 7 và 01 chiếc Iphone 11, kèm theo sim) và số tiền 4.600.000 đồng; trả lại cho 

chị Nguyễn Thị P 01 xe ô tô Hyundai Accent biển số 14A-541.31 (tất cả theo biên 

bản giao vật chứng số: 85 ngày 27/01/2022 giữa Công an thành phố Cẩm Phả và Chi 
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cục Thi hành án thành phố Cẩm Phả); trả lại bị cáo 01 Căn cước công dân mang tên 

Liêu Văn Đ; trả lại chị Nguyễn Thị P 01 Giấy biên nhận thế chấp của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Quảng Ninh đối với xe ô tô 14A-541.31, 

01 Giấy chứng nhận kiểm định và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc (đang lưu 

trong hồ sơ vụ án). 

Căn cứ Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ  Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Buộc bị cáo Liêu Văn Đ phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- VKS; CA Tp Cẩm Phả; 

- TAND tỉnh;VKS tỉnh 

- Sở tư pháp 

- THA dân sự  Tp Cẩm Phả; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
 

Bùi Quang Vinh 
 

 

 

 

 

 


